
UBND HUYỆN THANH HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   Số:           /PGDĐT-THCS Thanh Hà, ngày       tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC  CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023-2024

Kính gửi: Các trường THCS trong huyện

TT Trường Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự
thi

SL thí
sinh Họ tên thí sinh Ngày sinh Dân

tộc
Giới
tính Lớp GVHD Xếp loại

1 THCS Hồng Lạc Máy lọc không khí Môi trường 2
Bùi Đoan Lâm 3/22/2010 Kinh Nam 8A

Vũ Thị Hằng B
Phạm Anh Tuấn 1/8/2010 Kinh Nam 8A

2 THCS Việt Hồng Bếp nấu sưởi đa năng Cơ khí 2
Nguyễn Minh Đăng 9/8/2010 Kinh Nam 8B

Phạm Duy Thanh B
Vũ Đăng Trung 6/11/2010 Kinh Nam 8B

3 THCS Thanh An Giáo dục lòng biết ơn cha mẹ
và thầy cô cho học sinh THCS Hành vi 2

Nguyễn Minh Cường 6/10/2010 Kinh Nam 8A
Đỗ Thị Năm B

Vũ Lan Hương 4/11/2010 Kinh Nữ 8A

4 THCS Thanh Lang Máy phun thuốc sâu điều khiển
từ xa

Kĩ thuật - Cơ
khí 2

Lê Ngọc Anh 8/7/2009 Kinh Nữ 9A
Vũ Thị Nam A

 Phạm Ngọc Duy 7/9/2009 Kinh Nam 9A

5 THCS Cẩm Chế
Sử dụng chai nhựa phế liệu làm
giàn trồng rau thủy canh hồi
lưu

Nông nghiệp
 và môi
trường

2
Tăng Văn Phong 8/14/2010 Kinh Nam 8A

Phạm Trọng Điệp A
Đỗ Thị Tường Vy 8/14/2010 Kinh Nữ 8A

6 THCS Liên Mạc Gạt nước mưa tự động dùng
cho mũ Bảo hiểm Cơ khí 2

Dương Việt Đức 8/28/2009 Kinh Nam
9B Vũ Thị Phượng A

Nguyễn Văn Sĩ 9/19/2009 Kinh Nam

7 THCS Tân Việt Quy trình sản xuất siro ho từ
các loại thảo dược thiên nhiên Hóa Sinh 1 Nguyễn Ngọc Vân 6/27/2010 Kinh Nữ 8A Nguyễn Thị Luyến B



8 THCS TT Thanh Hà
Biến đổi năng lượng gió thành
điện năng từ các bóng thông
gió

Vật lí 2
Nguyễn Cao Sơn Lâm 2/19/2010 Kinh Nam

8A Nguyễn Văn Minh B
Phạm Quang Báu 10/10/2010 Kinh Nam

9 THCS Chu Văn An Xây dựng bộ điều khiển từ xa
cho hệ thống điện gia đình Vật lí 2

Phạm Hoàng Minh 6/11/2010 Kinh Nam 8A
Bùi Thị La A

Phạm Thu Hằng 5/20/2010 Kinh Nữ 8A

10 THCS Chu Văn An Thẻ khóa từ cảm ứng Vật lí 2
Vũ Hồng Giang 8/20/2010 Kinh Nam 8A

Nguyễn Đăng Thành B
Phạm Hoàng Nguyên 9/1/2010 Kinh Nữ 8A

11 THCS Thanh Khê Máy tưới tự động Vật lí 1 Nguyễn Thị Hồng Thắm 5/9/2009 Kinh Nữ 9A Đặng Văn Phú B

12 THCS Thanh Xá Mô hình bếp thân thiện với môi
trường Vật lí 1 Quách Đình Tuấn Anh 6/14/2009 Kinh Nam 9A Phạm Thanh Lịch B

13 THCS Thanh Thủy Mô hình xe hút đinh Vật lí 2
Trịnh Linh Hà 6/28/2010 Kinh Nữ 8A

Trịnh Thị Xuyến B
Hoàng Xuân Hưng 1/16/2010 Kinh Nam 8A

14 THCS Thanh Sơn Mô hình vườn rau có mái che
tự động sử dụng nguồn 12 V Vật lí 2

Nguyễn Vân Anh 7/27/2009 Kinh Nữ 9A
Nguyễn Thị Liên B

Bùi Mai Phương 10/9/2009 Kinh Nữ 9A

15 THCS Thanh Xuân

Bộ dụng cụ chưng cất tinh dầu
rửa tay hàng ngày từ các vật
liệu thông dụng trong cuộc
sống

Hóa Sinh 2
Nguyễn Xuân Đạt 1/19/2009 Kinh Nam 9A

Bùi Thị Hằng B
  Phạm Văn Đại 3/2/2009 Kinh Nam 9A

16 THCS Tân An
Nâng cao nhận thức và kĩ năng
xử lí rác thải cho học sinh tại
nơi sinh sống

Hành vi 2
Nguyễn Thị Hà Linh 1/3/2010 Kinh Nữ 8A Nguyễn Thị Thúy

Hằng B
Phạm Thị Trâm 10/1/2010 Kinh Nữ 8A

17 THCS Thanh Hải Máy bơm nước mi ni thông
minh Kỹ thuật 2

Đỗ Hải Minh 3/2/2010 Kinh Nam 8A
Nguyễn Thị Hiển B

Lê Xuân Kiên 11/26/2009 Kinh Nam 9D

TT Trường Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự
thi

SL thí
sinh Họ tên thí sinh Ngày sinh Dân

tộc
Giới
tính Lớp GVHD Xếp loại



18 THCS Thanh Hải Thiết bị hỗ trợ giao thông thông
minh Kỹ thuật 1 Lê Phương Dung 11/30/2009 Kinh Nữ 9D Nguyễn Đức Trung B

19 THCS An Phượng Máy hút bụi và làm sạch không
khí Cơ khí 1 Nguyễn Thế Đức 2/5/2009 Kinh Nam 9B Phạm Thị Hạnh B

20 THCS Thanh Quang Thùng rác thông minh trường
học Vật lý 1 Phạm Bảo Anh 2/22/2010 Kinh Nam 8E Phạm Văn Hoán A

21 THCS Thanh Cường

Một số mô hình trong phòng
khoa học tự nhiên giúp học tốt
chủ đề vẽ kỹ thuật - môn Công
nghệ 8

Kỹ thuật 1 Đồng Văn Ngọc 15/4/2010 Kinh Nam 8B Nguyễn Thị Thanh
Xuân A

22 THCS Thanh Hồng Chậu cây sinh học tự phân hủy
từ lá cây, dăm bào Hóa Sinh 1 Nguyễn Ngọc Mai 02/02/2010 Kinh Nữ 8A Đỗ Thị Thúy Vân B

23 THCS Vĩnh Lập

Phát triển năng lực, phẩm chất
học sinh qua hoạt động giáo
dục đạo đức và hoạt động trải
nghiệm - hướng nghiệp

Hành vi 1 Phạm Hải Anh 10/8/2010 Kinh Nữ 8A Phạm Văn Chung B

Ghi chú:
- Các dự án xếp loại A rà soát lại nội dung, hoàn thiện mô hình và chuẩn bị các điều kiện tham gia thi cấp tỉnh do Sở GDĐT tổ chức. Thời gian nộp hồ sơ
(bản mềm qua email: phamhuydong@gmail.com) về PGDĐT ngày 01/11/2023.
- Các dự án xếp loại B: Bổ sung, hoàn chỉnh để tham gia cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng năm 2023, 2024 do hiệp hội khoa học tỉnh Hải
Dương tổ chức (công văn gửi sau).

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG
                 - Như trên; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                 - Sở GDĐT;
                 - Lưu: THCS.

Nguyễn Danh Trịnh
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